
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ CỔ ĐẠM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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QUYẾT ĐỊNH 
 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo và các điều tra viên 

rà soát xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp 

có mức sống trung bình năm 2025 trên địa bàn xã Cổ Đạm  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CỔ ĐẠM 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 07/2021/NĐ-CP ngày 

27/01/2021 quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; số 

30/2025/NĐ-CP ngày 24/02/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

07/2021/NĐ-CP; số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và quy 

trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có 

mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế (sau khi có ý kiến thống nhất của 

các cơ quan liên quan), 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo rà soát xác định hộ làm nông nghiệp, 

lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2025 trên 

địa bàn xã Cổ Đạm gồm các ông bà có tên sau: 

1.  Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban; 

2. Ông Nguyễn Quang Huy, Phó CT UBND xã - Phó ban Thường trực; 

3. Ông Hoàng Văn Hà, Phó CTUBND xã - Phó Trưởng ban; 

4. Mời bà Nguyễn Thị Thu Trang, CT UBMTTQVN xã làm Phó Trưởng ban; 

5. Ông Ngô Đức Tài, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Thành viên; 

6. Ông Trịnh Quang Luật, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội - Thành viên; 

7. Ông Nguyễn Quốc Toàn, Chánh Văn phòng HĐND&UBND - Thành viên; 

8. Ông Nguyễn Hùng Quý, Phó Chánh VP HĐND&UBND - Thành viên; 

9. Ông Trần Công Tráng, Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC - Thành viên; 

10. Ông Trần Văn Nhân, PGĐ NHCSXH Nghi Xuân - Thành viên; 

11. Ông Lê Hữu Phong, Chuyên viên Phòng Kinh tế - Thư ký; 

12. Bà Trịnh Thị Thùy An, Cán bộ Tín dụng NHCSXH NX - Thành viên; 

13. Các ông (bà) Bí thư, Thôn trưởng 33 thôn trên địa bàn xã - Thành viên; 
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Mời các ông, bà sau tham gia thành viên Ban Chỉ đạo: 

12. Ông Phan Đình Ca, PCT UBMTTQ, CT Hội CCB xã - Thành viên; 

13. Bà Trần Thị Hường, PCT UBMTTQ, CT HLHPN xã - Thành viên; 

14. Ông Bùi Phi Long, PCT UBMTTQ, Chủ tịch HND xã - Thành viên; 

15. Ông Nguyễn Đức Chung, PCT UBMTTQ, Bí thư ĐTN - Thành viên; 

16. Ông Ngô Văn Mạnh, Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng - Thành viên; 

17. Bà Lê Thị Lý, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã - Thành viên; 

18. Bà Hoàng Thị Tâm, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy - Thành viên; 

19. Ông Trần Văn Hoan, Phó Ban VHXH - HĐND xã - Thành viên; 

20. Bà Hoàng Thị Tý, Phó Ban Kinh tế - NS - HĐND xã - Thành viên. 

Điều 2. Thành lập Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo rà soát xác định hộ làm 

nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình 

năm 2025 trên địa bàn xã Cổ Đạm: 

1. Bà Lê Thị Dung, Công chức Phòng Kinh tế - Tổ trưởng; 

2. Bà Lê Thị Quế, Công chức Phòng Kinh tế - Tổ phó; 

3. Bà Trần Thị Hải Lý, Công chức Phòng Kinh tế - Thành viên; 

4. Ông Phan Xuân Dũng, Công chức Phòng VHXH - Thành viên; 

5. Ông Lê Kiên Cương, Công chức Phòng VHXH - Thành viên; 

6. Bà Nguyễn Việt Hà, Công chức Phòng VHXH - Thành viên; 

7. Bà Cao Thị Thanh Quế, Công chức Phòng VHXH - Thành viên; 

8. Bà Lê Thị Huê, Công chức Phòng VHXH - Thành viên; 

9. Bà Nguyễn Thị Hiền, Công chức Phòng VHXH - Thành viên; 

10. Ông Cao Xuân Bách, Công chức VP HĐND-UBND - Thành viên; 

11. Ông Chu Ngọc Quế, Công chức VP HĐND-UBND - Thành viên; 

12. Bà Dương Thị Khăm Bun, Công chức VP HĐND-UBND - Thành viên; 

13. Mời bà Nguyễn Thị Tâm, Công chức MTTQ xã - Thành viên; 

14. Bà Lê Thị Hạnh, Cán bộ Phòng Kinh tế - Thành viên; 

15. Bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Cán bộ Phòng Kinh tế - Thành viên; 

16. Bí thư, Thôn trưởng và các thành viên của Ban phát triển các Chương 

trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) 33 thôn - Thành viên. 

Điều 3. Thôn trưởng 33 thôn là Điều tra viên của các thôn phụ trách địa 

bàn theo Danh sách kèm theo quyết định này. 

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn các thành viên BCĐ, Tổ giúp việc và các 

Điều tra viên: 

1. Trưởng ban: Phụ trách chung, Chủ trì, điều hành, kết luận các cuộc 

họp của Ban Chỉ đạo; chỉ đạo các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện rà soát, chịu 

trách nhiệm trước Đảng ủy, HĐND, UBND và Trưởng Ban chỉ đạo xã về kết 

quả rà soát. 

2. Các Phó Trưởng Ban:  

a) Phó Ban Chỉ đạo Thường trực thay mặt Trưởng Ban chỉ đạo, đôn đốc, 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc, 

các Điều tra viên các nội dung về rà soát trên địa bàn Thôn phụ trách và chủ trì 

các cuộc họp do Trưởng ban giao. 

b) Các Phó ban chỉ đạo khác: Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện của các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc, các Điều tra viên các nội 
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dung về rà soát trên địa bàn Thôn phụ trách; tham mưu chỉ đạo các phòng, ban, 

ngành thuộc lĩnh vực phụ trách trong quá trình rà soát. 

c) Địa bàn thôn phụ trách theo Phụ lục kèm theo Quyết định này. 

3. Các thành viên Ban Chỉ đạo cấp xã 

a) Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm 

tra, giám sát và thực hiện tham gia điều tra đối với từng hộ cùng các thành viên 

Tổ giúp việc, các Điều tra viên và các thôn về thực hiện công tác rà soát xác 

định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống 

trung bình giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thôn được phân công phụ trách tại 

Phụ lục kèm Quyết định. 

b) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả điều tra, rà soát. 

4. Các thành viên Tổ giúp việc: 

a) Tham mưu, giúp việc cho thành viên BCĐ trong quá trình tổ chức thực 

hiện triển khai rà soát. 

b) Hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, đôn đốc, giám sát các điều tra viên của 

các thôn trong quá trình rà soát, xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 

nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình của địa bàn thôn phụ trách bảo 

đảm đúng kế hoạch, nội dung theo quy định; 

c) Thực hiện tiếp nhận, kiểm tra thông tin bảo đảm đúng quy định của 

Phiếu và hồ sơ rà soát; tổng hợp, phân tích, xử lý số liệu, hoàn thiện biểu mẫu 

danh sách chi tiết kết quả rà soát hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp 

và diêm nghiệp có mức sống trung bình của địa bàn thôn phụ trách, tham gia 

cùng thôn lập biên bản niêm yết công khai tại thôn. Gửi hồ sơ đủ điều kiện phê 

duyệt danh sách về Phòng Kinh tế tổng hợp;  

d) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả rà soát theo quy định; 

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Thành viên Ban chỉ đạo 

phụ trách địa bàn phân công. 

f) Chi tiết địa bàn được phân công của các thành viên Tổ giúp việc theo 

Phụ lục chi tiết kèm theo Quyết định này. 

5. Các Điều tra viên là thôn trưởng các thôn: 

a) Trực tiếp rà soát, xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp 

và diêm nghiệp có mức sống trung bình của địa bàn thôn phụ trách; 

b) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả điều tra, rà soát; 

c) Chủ trì cùng Ban chỉ đạo cấp xã và Tổ giúp việc phụ trách thôn thống 

nhất kết quả rà soát, niêm yết công khai danh sách kết quả điều tra tại thôn; 

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Thành viên Ban chỉ đạo 

phụ trách địa bàn phân công. 

e) Danh sách chi tiết các Điều tra viên điều tra các thôn theo Phụ lục chi 

tiết kèm theo Quyết định này. 

6. Các Bí thư, các thành viên Ban Phát triển các CTMTQG 33 thôn: 

Chịu trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp và cùng Điều tra viên là thôn trưởng 

của thôn rà soát xác định từng đối tượng trên địa bàn thôn phụ trách. 

Điều 5. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo (BCĐ) cấp xã, Tổ giúp 

việc và các Điều tra viên (ĐTV): 
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1. Thành viên BCĐ cấp xã, Tổ giúp việc và ĐTV hoạt động theo chế độ 

kiêm nhiệm. 

2. Trưởng Ban/Phó Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND xã. 

3. BCĐ cấp xã, Tổ giúp việc và Điều tra viên tự giải tán sau khi hoàn 

thành nhiệm vụ. 

4. Giao Phòng Kinh tế làm Cơ quan Thường trực BCĐ cấp xã. 

Điều 6. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp xã và Điều tra viên do 

ngân sách xã bố trí. 

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Các nội dung quy định về thành viên, địa bàn phụ trách, trách nhiệm của 

Ban chỉ đạo, Tổ điều tra viên rà soát, xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, 

ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2025 trên địa bàn xã 

quy định tại Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 22/10/20251; Quyết định số 

964/QĐ-UBND ngày 27/10/20252 của UBND xã Cổ Đạm hết hiệu lực kể từ 

ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành. 

Chánh Văn phòng HĐND-UBND xã, Trưởng các Phòng Kinh tế, Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; các thành viên Ban Chỉ đạo xã, Tổ giúp 

việc và các Điều tra viên có tên tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 7; 

- TT: Đảng ủy, HĐND xã; 

- Mặt trận Tổ quốc xã; 

- Ban xây dựng Đảng;  

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Lưu: VT, KT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Nguyễn Văn Tuấn 

 
1 Về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ Ddiefu tra viên rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông 

nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2025 trên địa bàn xã Cổ Đạm 
2 Về việc thay đổi thành viên Điều tra viên rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2025 trên địa bàn xã Cổ Đạm 



Phụ lục: DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO, TỔ GIÚP VIỆC, ĐIỀU TRA VIÊN PHỤ TRÁCH ĐỊA BÀN RÀ SOÁT HỘ TRUNG BÌNH 

(Ban hành Kèm Quyết định số               /QĐ-UBND ngày        /     /2025 của UBND xã Cổ Đạm) 

TT 
Địa bàn phụ 

trách 

Hộ TB 

2024 

Địa 

bàn 

Phó Trưởng BCĐ 

xã phụ trách thôn 

Thành viên BCĐ 

xã phụ trách thôn 
Chức danh 

Thành viên tổ giúp việc 

xã phụ trách thôn 
Chức danh 

Các điều tra viên 

là Thôn trưởng 

1 Xuân Sơn        78  CĐ Ng Thị Thu Trang Phan Đình Ca CT Hội CCB Lê Thị Quế CC PVHXH Trần Văn Sơn 

2 Kẻ Lạt         40  CĐ Ng Thị Thu Trang Phan Đình Ca CT Hội CCB Lê Thị Quế CC P Kinh tế Nguyễn Văn Lộc 

3 Kỳ Tây         71  CĐ Ng Thị Thu Trang Phan Đình Ca CT Hội CCB Lê Thị Quế CC P Kinh tế Nguyễn Văn Huề 

4 Phú Vinh        57  CĐ Ng Thị Thu Trang Ngô Văn Mạnh PTB Xây dựng Đảng Cao Thị Thanh Quế CC P Kinh tế Phan Đình Phú 

5 Phú Hòa         68  CĐ Ng Thị Thu Trang Trần Văn Nhân PGĐ NHCSXH Cao Xuân Bách CC VPUBND Phan Viết Hiệp 

6 Phú Thuận Hợp         64  CĐ Ng Thị Thu Trang Trần Văn Nhân PGĐ NHCSXH Cao Xuân Bách CC VPUBND Phan Minh Nhượng 

7 Kỳ Đông         76  CĐ Ng Thị Thu Trang Ngô Đức Tài PTP Kinh tế Lê Thị Hạnh CB P Kinh tế Hoàng Trung Tính 

8 Vân Thanh         73  CĐ Ng Thị Thu Trang Ngô Đức Tài PTP Kinh tế Trần Thị Hải Lý CC P Kinh tế Nguyễn Đức Tùng 

9 Vân Thanh Bắc       130  CĐ Ng Thị Thu Trang Ngô Đức Tài PTP Kinh tế Trần Thị Hải Lý CC P Kinh tế Trần Quang Huệ 

10 An Lạc         82  CĐ Ng Thị Thu Trang Nguyễn Quốc Toàn PTP VHXH Phan Xuân Dũng CC PVHXH Hoàng Văn Long 

11 Bắc Tây Nam         53  CĐ Ng Thị Thu Trang Nguyễn Quốc Toàn PTP VHXH Phan Xuân Dũng CC PVHXH Trần Ánh 

12 Hải Đông         67  CĐ Ng Thị Thu Trang Nguyễn Quốc Toàn PTP VHXH Phan Xuân Dũng CC PVHXH Trần Văn Dương 

13 An Phúc Lộc 102 XL Nguyễn Quang Huy Trần Văn Hoan Phó ban VHXH Nguyễn Thị Hiền CC PVHXH Trần Đình Lương 

14 Cường Thịnh 90 XL Nguyễn Quang Huy Trần Văn Hoan Phó ban VHXH Nguyễn Thị Hiền CC PVHXH Hoàng Văn Cát  

15 Lâm Hải Hoa 88 XL Nguyễn Quang Huy Hoàng Thị Tâm Phó CVP Đảng ủy Trần Thị Hoài Thu CB P Kinh tế Nguyễn Hữu Trí 

16 Lâm Phú Thịnh 77 XL Nguyễn Quang Huy Trần Thị Hường CT HLNPN Lê Thị Dung CC P Kinh tế Nguyễn Viết Xuân 

17 Lâm Vượng 154 XL Nguyễn Quang Huy Trần Thị Hường CT HLNPN Lê Thị Dung CC P Kinh tế Nguyễn Hùng Mạnh 

18 Tân Trù 114 XL Nguyễn Quang Huy Trịnh Quang Luật TP VHXH Lê Kiên Cương CC PVHXH Trần Đình Huệ 

19 Trung Vượng 119 XL Nguyễn Quang Huy Trịnh Quang Luật TP VHXH Lê Kiên Cương CC PVHXH Trần Phi Long 

20 Bắc Mới 44 CG Nguyễn Quang Huy Nguyễn Hùng Quý P.Chánh VPUBND Nguyễn Thị Vân CB VP Đảng Trần Đức Toản 

21 Thượng Hải 48 CG Nguyễn Quang Huy Ngô Văn Mạnh PTB Xây dựng Đảng Cao Thị Thanh Quế CC PVHXH Nguyễn Duy Trinh 

22 Ngọc Huệ 11 CG Nguyễn Quang Huy Lê Thị Lý Phó CN UBKT Nguyễn Việt Hà CC PVHXH Nguyễn Phi Thường 

23 Đông Tây 10 CG Hoàng Văn Hà Hoàng Thị Tý Phó Ban Kinh tế Dương Thị Khăm Bun CC VPUBND Dương Văn Long 

24 Ngư Tịnh 26 CG Hoàng Văn Hà Nguyễn Đức Chung Bí thư ĐTN Chu Ngọc Quế CC VPUBND Hoàng Xuân Biên 

25 Song Hồng 14 CG Hoàng Văn Hà Trần Công Tráng GĐ TTHCC Lê Thị Huê CC PVHXH Phạm Phúc Đề 

26 Cầu Đá 17 CG Hoàng Văn Hà Hoàng Thị Tâm Phó CVP Đảng ủy Trần Thị Hoài Thu CC MTTQ Chu Quang Vinh 

27 Nam Mới 78 CG Hoàng Văn Hà Nguyễn Hùng Quý P.Chánh VPUBND Nguyễn Thị Vân CB VP Đảng Trương Công Hoàn 

28 Song Long 41 CG Hoàng Văn Hà Bùi Phi Long Chủ tịch HND Nguyễn Thị Tâm CC MTTQ Nguyễn Xuân Tương 

29 Đại Đồng 197 CG Hoàng Văn Hà Lê Thị Lý Phó CN UBKT Nguyễn Việt Hà CC PVHXH Trần Văn Quang 

30 Song Nam 119 CG Hoàng Văn Hà Hoàng Thị Tý Phó Ban Kinh tế Dương Thị Khăm Bun CC VPUBND Lê Văn Toản 

31 Bắc Sơn 191 CG Hoàng Văn Hà Nguyễn Đức Chung Bí thư ĐTN Chu Ngọc Quế CC VPUBND Trương Văn Quang 

32 Trung Sơn 95 CG Hoàng Văn Hà Bùi Phi Long Chủ tịch HND Nguyễn Thị Tâm CC MTTQ Lê Văn Hữu 

33 Nam Sơn 98 CG Hoàng Văn Hà Trần Công Tráng GĐ TTHCC Lê Thị Huê CC PVHXH Đặng Văn Hát 

          ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CỔ ĐẠM 
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